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Học kì I:18 tuần x 2 tiết/tuần =36 tiết

                                     


Học kì II:17 tuần  x 1 tiết/ tuần =18 tiết
                                                                      ĐIỀU CHỈNH THEO CÔNG VĂN 4040
	Tuần
	Tiết
	Chương
	Bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình Thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	1
	1
	ĐỊA LÍ DÂN CƯ
	Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	1. Kiến thức:

- Hs nêu được một số đặc điểm về dân tộc:
+ Một số đặc điểm về dân tộc

- Biết được các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta. 

- Tích hợp di sản, giáo dục BVMT.

2. Kỹ năng:
- Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc để thấy được các dân tộc có số dân rất khác nhau, dân tộc kinh chiếm khoảng 4/5 dân số cả nước …

- Thu thập thông tin về một dân tộc (số dân, đặc điểm về phong tục, tập quán, trang phục, nhà ở, kinh nghiệm sản xuất, địa bàn phân bố chủ yếu…)

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp và nhận xét vấn đề trong quá trình học tập và khai thác kiến thức, hình thành kĩ năng sống qua nhìn nhận và đánh giá vấn đề.
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần II.2.

Giáo dục bảo vệ môi trường.
	

	
	2
	
	Bài 2. Dân số và gia tăng dân số.
	1. Kiến thức:

 - Trình bày được một số đặc điểm dân số nước ta, nguyên nhân và hậu quả.

- Giáo dục BVMT, biến đổi khí hậu ,phòng chống thiên tai.
2. Kĩ năng
- Vẽ và phân tích biểu đồ dân số, bảng số liệu về cơ cấu dân số việt nam .

- Phân tích và so sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống
	

	2
	3
	
	Bài 3. Phân bố dân cư các loại hình quần cư.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phân bố dân cư của nước ta.

- Phân biệt các loại hình quần cư thành thị và nông thôn chức năng và hình thái quần cư.

- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta. 

- Giáo dục BVMT.
2. Kỹ năng:

- Phân tích bảng số liệu và mật độ dân số cuả các vùng số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta.

-Nhận biết sự phân bố dân cư qua lược đồ.


	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường.Kĩ năng sống.
	Mục II học sinh tự học

	
	4
	
	Bài 4. Lao động việc làm chất lượng cuộc sống
	1. Kiến thức:

- Trình bày  được đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.

- Biết được sức ép dân số đối với việc giải quyết việc làm.

- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở nước ta. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường .

 2. Kỹ năng: 

- Biết phân  tích biểu đồ bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn, theo đào tạo, cơ cấu sử dụng lao động theo ngành, cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường.
	

	3
	5


	
	Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
	1. Kiến thức:

- Hs biết cách phân tích và so sánh tháp dân số.

- Tìm được sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta,

- Xác lập được mối quan hệ giữa gia tăng dân số với cơ cấu dân số theo độ tuổi giữa dân số và sự phát triển kinh tế.

2. Kĩ năng: 

 Rèn kĩ năng pt, so sánh lược đồ, tháp ds, biểu đồ.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục kĩ năng sống.
	Câu 3 học sinh tự học

	
	6
	ĐỊA LÍ KINH TẾ
	Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 


	1. Kiến thức:

- Hs trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

- Thấy được xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới 

- Giáo dục BVMT.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng phân tích  biểu đồ, số liệu thống kê để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.

- Đọc bản đồ,lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm để nhận biết các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường, kĩ năng sống
	Không dạy mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì Đổi mới.( học sinh tự học).

	4

	7
	
	Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. ( tiết 1)

( kiểm tra 15 phút)
	1. Kiến thức: 

- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Phòng chống thiên tai, biến đổi khí .

2. Kỹ năng:

- Có kĩ năng phân tích lược đồ ,bản đồ nông nghiệp hoặc át lat địa lí  Việt Nam
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	

	
	8
	
	Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. ( tiết 2)
	1. Kiến thức: 

- Phân tích được các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Phòng chống thiên tai, biến đổi khí .

2. Kỹ năng:

- Có kĩ năng phân tích lược đồ ,bản đồ nông nghiệp hoặc át lat địa lí  Việt Nam
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
	

	5
	9
	
	Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp(tiết 1)
	1. Kiến thức: 

  - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của trồng trọt
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 

2. Kĩ năng: 

- Phân tích bản đồ địa lí Việt Nam để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở nước ta.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường, kĩ năng sống.
	

	
	10
	
	Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp(tiết 2)
	1. Kiến thức: 

  - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của chăn nuôi
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 

2. Kĩ năng: 

- Phân tích bản đồ địa lí Việt Nam để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở nước ta.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường, kĩ năng sống.
	

	6
	11

	
	Bài 9 (tiết 1). Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Dạy mục I. Lâm nghiệp
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được thực trạng và phân bố ngành lâm nghiệp ở nước ta, vai trò của từng loại rừng.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp.
  - Giáo dục h/s ý thức bảo vệ  môi trường, Phòng chống thiên tai, biến đổi khí .
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống.
	

	
	12
	
	Bài 9 (tiết 2). Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Dạy mục II. Ngành thủy sản.


	 1. Kiến thức:   

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành thuỷ sản .
 2. Kĩ năng:

  - Phân tích bản đồ, lược đồ  thủy sản để thấy rõ sự phân bố các loại rừng, bãi tôm cá, vị trí các ngư trường trọng điểm

 - Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để hiểu và trình bày sự phát triển của thủy sản.
	1tiết
	Trên lớp
	
	Bài 9. Đổi câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập thành vẽ biểu đồ cột.

	7
	13

	
	Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích ….Làm bài thực hành lấy điểm 15 phút.
	1. Kiến thức
 - Củng cố và bổ sung kiến thức lí thuyết về ngành trồng trọt và nghành chăn nuôi
 - HS vẽ được và phân tích, nhận xét được biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. 

  - Giáo dục h/s ý thức bảo vệ  môi trường .
2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng xử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ hình tròn , đường đọc biểu đồ nhận xét và giải thích.
	1tiết
	Trên lớp
	.
	Bài 1học sinh tự học

	
	14
	
	Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ( tiết 1)
	1. Kiến thức: 

 - Phân tích vai trò của các nhân tố TN đối với sự phát triển và phân bố CN ở nước ta.

 2. Kĩ năng.

 - Đánh giá ý nghĩa của các TNTN.
- Sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố CN.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng địa lí KT.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường
	

	8
	15
	
	Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ( tiết 2)
	1. Kiến thức: 

 - Phân tích vai trò của các nhân tố  KT-XH đối với sự phát triển và phân bố CN ở nước ta.

 2. Kĩ năng.

 - Đánh giá ý nghĩa của các TNTN.
- Sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố CN.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng địa lí KT.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường
	

	
	16
	
	Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp (tiết 1)

	1. Kiến thức:

 - Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp
- Giáo dục h/s ý thức bảo vệ  môi trường, Phòng chống thiên tai, biến đổi khí .

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng đọc và phân tích các biểu đồ địa lí.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống.
	Không dạy mục II- phần3. Một số ngành công nghiệp nặng khác.

Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3, phần câu hỏi và bài tập.

	9
	17
	
	Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp nghiệp (tiết 2)

	1. Kiến thức:

- Biết được sự phân một số ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp lớn
- Giáo dục h/s ý thức bảo vệ  môi trường, Phòng chống thiên tai, biến đổi khí .

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng đọc và phân tích các biểu đồ địa lí.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống.
	Không dạy mục II- phần 3. Một số ngành công nghiệp nặng khác.

Học sinh tự học

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tâp học sinh tự học

	
	18
	
	Bài 13 . Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ


	1. Kiến thức:

   - Biết được cơ cấu và vai trò,của ngành dịch vụ ở nước ta.

- Biết một số di sản của đất nước.

- Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ nói chung.

  - Biết được các  thị trường dịch vụ lớn và ý nghĩa của ngành DV đối với sx và đời sống.

2. Kỹ năng
  - Làm việc với sơ đồ, giải thích sự phân bố DV
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần I.2
	

	10
	19
	
	Bài 14 . Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


	1. Kiến thức: 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành GTVT. 

- Tích hợp GDQP an ninh, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
2. Kỹ năng:
- Xác định được một số đường giao thông chính sân bay bến cảng

	1tiết
	Trên lớp
	
	Mục II học sinh tự học
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	Ôn  tập (từ bài 1 đến bài 7)


	1. Kiến thức:
- Nhằm củng cố những kiến thức cơ bản đã học, kiểm tra sự ghi nhớ của hs, hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị làm bài kiểm tra.

2. Kỹ năng: Khái quát hóa, tổng hợp, phân tích các nhân tố địa lý, vẽ biểu đồ.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục quốc phòng an ninh phần I. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai. Kĩ năng sống.
	

	11
	21
	
	Ôn  tập (từ bài 7 đến bài 14)


	1. Kiến thức:
- Nhằm củng cố những kiến thức cơ bản đã học, kiểm tra sự ghi nhớ của hs, hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị làm bài kiểm tra.

2. Kỹ năng: Khái quát hóa, tổng hợp, phân tích các nhân tố địa lý, vẽ biểu đồ.

	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục quốc phòng an ninh phần I. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai. Kĩ năng sống.
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	Kiểm tra giữa HKI


	1. Kiến thức:

- Qua bài kiểm tra giúp học sinh đánh giá kiến thức của mình từ bài 1 đến bài 16.

- Củng cố lại hệ thống kiến thức thông qua hình thức kiểm tra viết.

- Đề Kiểm tra được xây dựng gồm hai phần:

   + Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   + Phần tự luận: (7 điểm)

 2. Kỹ năng:

- Rèn luyện cho hs tính tự học độc lập, hình thành các kĩ năng sống cho các em thông qua các hoạt động học tập độc lập và tư duy sáng tạo.
	1tiết
	Trên lớp
	
	

	12
	23
	
	Bài 15. Thương mại và du lịch   
	1. Kiến thức: 

- Biết được đặc điểm phát triển và phân bố ngành thương mại và du lịch ở nước ta.

- Chứng minh và giải thích được tại sao ở HN và TP. HCM là các trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất cả nước.

- Biết được nước ta có tiềm năng du lịch phong phú và ngành du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng.

- Biết 1 số địa danh  trở thành di sản của đất nước.

2. Kỹ năng: Đọc và phân tích các biểu đồ, bảng số liệu.

	1tiết
	Trên lớp
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	SỰ PHÂN HÓA LÃNH            THỔ
	Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1. Kiến thức: 

 - Nhận biết được VTĐL, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội 
- Trình bày được ĐKTN và TNTN, đặc điểm dân cư – xã hội của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

 - Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển KT – XH của vùng.

- Giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai.

2. Kỹ năng.
- Xác định được danh giới của vùng, vị trí của một số TNTN quan trọng trên lược đồ.
- Phân tích các bản đồ (lược đồ) địa lí tự nhiên vùng trung du và miền núi bắc bộ hoặc átlát địa lí việt nam để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên,phân bố một số khoáng sản.

  - Phân tích các bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư,xã hội.
	1tiết
	Trên lớp
	
	Mục III học sinh tự học
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	Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
	 1. Kiến thức: 

- Biết thế mạnh kinh tế ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ  thể hiện ở một số ngành : Công nghiệp,nông nghiệp,lâm nghiệp và  Sự phân bố của các ngành đó.

  - Nêu được một số trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế của từng trung tâm. 

- Tích hợp di sản.

2. Kỹ năng: 

-  Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, các yếu tố địa lý, quan sát và làm việc với lược đồ.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
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	Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	1. Kiến thức: 

- Nhận biết VTĐL, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xh của vùng. 

   - Trình bày được đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Gd biến đổi khí hậu phòng chống hiên tai.

2. Kĩ năng:

 - Xác định được trên  bản đồ, lược đồ vị trí ,giới hạn của vùng.

- Sử dụng bản đồ địa lí tự nhiên,át lát địa lí Việt Nam để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên

 - Phân tích bảng số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư,xã hội của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3
	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 21. Vùng Đồng bằng 
sông Hồng(T/T)
	1. Kiến thức: 
H/S biết trình bày được tình hình phát triển kt ở ĐBSH.

- Nêu tên được các trung tâm kinh tế lớn.

- Nhận biết vị trí ,giới hạn và vai trò của vùng kt trọng điểm phía Bắc Bộ.

- Tích hợp di sản, giáo dục BVMT.

2. Kĩ năng: 

- Sử dụng bản đồ,lược đồ kinh tế vùng đồng bằng 
ong Hồng hoặc át lát địa lí Việt Nam để thấy rõ  sự phân bố các ngành kinh tế của vùng.

- Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng 
sông Hồng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống.
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	Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, …
	1. Kiến thức: 

- Hs biết tđược mối quan hệ giữa lương hực và phan bố dân cư.

- Cũng cố kiến thức đã học ở ĐBSH. Giải pháp thâm canh 
ong vụ, 
ong năng xuất của vùng.

- Giáo dục BVMT.

2. Kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ rên cơ sở sử lý bảng số liệu. kĩ năng phát triển so sánh mối quan hệ giũa lương thực và dân số.
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3.Giáo dục bảo vệ môi trường
	Câu 2 học sinh tự học

	15
	29
	
	Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
	1. Kiến thức: 

- Nhận biết VTĐL, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xh của vùng. 

   - Trình bày được đặc điểm tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên, dân cư xã hội của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Kĩ năng: 

 - Xác định được trên  bản đồ, lược đồ vị trí ,giới hạn của vùng.

 - Sử dụng bản đồ địa lí tự nhiên,át lát địa lí Việt Nam để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên

- Phân tích bảng số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư,xã hội của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường.
	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở bắc trung bộ.
 - Nêu tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm. 

- Giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp di sản.
 2. Kĩ năng: 

 - Xác định được trên bản đồ,lược đồ các trung tâm công nghiệp của vùng.

- Sử dụng bản đồ địa lí tự nhiên,át lát địa lí Việt Nam để phân tích và trình bày về một số ngành sản xuất chủ yếu của vùng bắc trung bộ .

 - Phân tích bảng số liệu thống kê để hiểu và trình bày tình hình phát triển một số ngành kinh tế của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai, kĩ năng sống.
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	Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	1. Kiến thức: 


- Nhận biết vị trí địa lí,giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội.
 - Trình bày được đặc điểm tài nguyên thiên nhiên của vùng,những thuận lợi,khó 
ong của tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội ,những thuận lợi,khó 
ong của dân cư,xã hội đối với phát triển kinh tế xã hội. 
- Giáo dục bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
2. Kĩ năng: 

 - Xác định được trên bản đồ ,lược đồ vị trí ,giới hạn của vùng.

 - Phân tích bảng số 
ong thống kê,biểu đồ về dân cư- xã hội 

 - Phân tích các bản đồ,lược đồ địa lí tự nhiên ,át lát địa lí việt nam để biết đặ điểm kinh tế của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3.BVMT.
	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) 


	1. Kiến thức:

-  Trình bày được  một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng.

 - Nêu được tên các trung tâm kinh tế chính.

- Nhận biết vị trí,giới hạn và vai trò của vùng kt trọng điểm Miền Trung.

 - Giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp di sản.

2. Kĩ năng: 
- Phân tích bảng số 
ong thống kê,biểu đồ về kinh tế của duyên hải nam trung bộ.

- Phân tích các bản đồ,lược đồ địa lí tự nhiên ,át lát địa lí việt nam để biết đặc điểm kinh tế của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai
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	Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ .


	1. Kiến thức: 

- Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở các vùng BTB & DHNTB: hoạt động của các hải cảng, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, chế biến thuỷ sản xuất khẩu, du lịch & dịch vụ biển.

2. Kĩ năng: 

-  Rèn kĩ năng đọc bản đồ, phân tích số liệu, so sánh các vùng kinh tế. 

- Xác định được trên bản đồ, lược đồ vị trí,giới hạn của vùng

 - Phân tích bản đồ địa lí tự nhiên và át lát địa lí Việt Nam và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3. Giáo dục bảo vệ môi trường
	Mục I: học sinh tự làm
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	Ôn tập
	   1. Kiến thức:  Giúp hs củng cố lại kiến thức đã học, khái quát nd cơ bản từ bài 16- 30, từ đó ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kì thi HK I.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm bài kt, pt, đánh giá những điều kiện, tiềm năng phát triển kt – xh đã học.

	1tiết
	Trên lớp
	-Giáo dục bảo vệ môi trường.
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	Ôn tập
	   1. Kiến thức:  Giúp hs củng cố lại kiến thức đã học, khái quát nd cơ bản từ bài 16- 30, từ đó ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kì thi HK I.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm bài kt, pt, đánh giá những điều kiện, tiềm năng phát triển kt – xh đã học.
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	Kiểm tra học kì I


	1. Kiến thức:

- Qua bài kiểm tra giúp học sinh đánh giá kiến thức của mình từ tuần 1 đến tuần 17.

- Củng cố lại hệ thống kiến thức thông qua hình thức kiểm tra viết.

- Đề Kiểm tra được xây dựng gồm hai phần:

   + Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   + Phần tự luận: (7 điểm)

  2. Kỹ năng: Rèn luyện cho hs tính tự học, độc lập, hình thành các kĩ năng sống cho các em thông qua các hoạt động học tập độc lập và tư duy sáng tạo.
	
	
	
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Chương
	Tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức
	Tích hợp
	Điều chỉnh
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	Bài 28. Vùng Tây Nguyên  
	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội.

  - Trình bày được các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kt, xã hội.

 - Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội  và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế của vùng. 

 - Giáo dục bảo vệ môi trường, tích, biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai.
	1tiết
	Trên lớp
	GDBVMT


	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) 

	1. Kiến thức:

 -  HS trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng.
- Nêu các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm. 
- Giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp di sản.   
2. Kĩ năng: 

 - Xác định được trên bản đồ, lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp như cà phê, cao su, chè .

 - Phân tích bản đồ địa lí tự nhiên và át lát địa lí Việt Nam và số liệu thống kê để biết tình hình phát triển và phân bố  một số ngành sản xuất của vùng
	1tiết
	Trên lớp
	- Giáo dục bảo vệ môi trường. Biến đổi KH, phòng chống thiên tai kĩ năng sống.
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	Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du ..
	1. Kiến thức: - HS phân tích và so sánh được tình hình sx cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng về đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn, các giải pháp phát triển bền vững.

 2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu thống kê, viết và trình bày trước lớp bằng văn bản.
	1tiết
	Trên lớp
	-Tích hợp di sản phần IV.3. và BVMT.
	Mục 2 học sinh tự học
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	Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
	1.Kiến thức :
- Nhận biết được vị trí địa lí  giới hạn lãnh thổ,ý nghĩa của chúng đối với sự PT KTXH.

 -Trình bày được các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với sự PT KTXH.

-Trình bày được các đặc điểm dân cư xã hội của vùng tác động của chúng đối với sự PT KTXH.

  2. Kĩ năng:

 - HS xác định  vị trí,giới hạn của vùng.

 - Phân tích các bản đồ, lược đồ tự nhiên  của vùng.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường .Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.
	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ  (tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển công nghiệp, nông nghiệp của vùng .
2. Kĩ năng: 
- Phân tích các bản đồ kinh tế đông nam bộ hoặc át lát địa lí việt nam để biết  sự phân bố công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường .Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.
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	Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ  (tiếp theo) 

 ( kiểm tra 15 phút)
	1. kiến thức:

- Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao.
- Nêu được tên các trung tâm KT. 
- Nhận biết vị trí, giới hạn ,vai trò của vùng KT trọng điểm phía nam.

- Tích hợp di sản, giáo dục BVMT.

2. Kĩ năng: HS  xác các trung tâm kinh tế và vùng KT trọng điểm phía nam.
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3. Giáo dục bảo vệ môi trường, kĩ năng sống.
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	Ôn tập giữa kì II
	1. Kiến thức: Từ bài 31-33
 2. Kĩ năng:

- Đọc và phân tích các lược đồ biểu đồ, bảng số liệu.

- Vẽ các dạng biểu đồ
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	Ôn tập giữa kì II
	1. Kiến thức: Từ bài 31-33

2. Kĩ năng:

- Đọc và phân tích các lược đồ biểu đồ, bảng số liệu.

- Vẽ các dạng biểu đồ
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	Kiểm tra giữa HKII


	1.Kiến thức: Kiểm ra đánh giá mức độ hiểu nắm vững đặc điểm tự nhiên ,kinh tế của ĐNB và ĐBSCL. 
- Đề Kiểm tra được xây dựng gồm hai phần:

   + Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   + Phần tự luận: (7 điểm)
 2. Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu tư duy, so sánh, liên hệ
	1tiết
	Trên lớp
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	Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	1. Kĩến thức: 

- Nhận biết được vị trí địa lí  giới hạn lãnh thổ,ý nghĩa của chúng đối với sự PT KTXH.
 -Trình bày được các đặc điểm tự nhiên vùng những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với sự PT KTXH.

-Trình bày được các đặc điểm dân cư xã hội và tác động của chúng đối với sự PT KT của vùng. 

- Giáo dục BVMT, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
2.Kĩ năng: 

 - HS xác định vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

 - Phân tích các bản đồ, lược đồ tự nhiên  của vùng.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục bảo vệ môi trường .Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.
	Mục III: Đặc điểm xã hội học sinh tự học
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	Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) 
	1.Kiến thức :

- Tình hình phát triển KT của vùng.

- Nêu được các trung tâm KT lớn của vùng.
2. Kĩ năng:

- Phân tích biểu đồ.

- Biết xử lý số liệu,vẽ biểu đồ hình cột hoặc thanh ngang.


	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần IV.3.BVMT.  kĩ năng sống.
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	Bài 38 (tiết 1 ). Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo.

Dạy  mục I. Biển và đảo Việt Nam và mục II.1. Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản
	1.Kiến thức:

- Biết được tên và vị trí các đảo và quần đảo lớn.

- Phân tích được ý nghĩa KT biển,đảo đối với việc PTKT và an ninh quốc phòng.

- Trình bày hoạt động khai thác tài nguyên biển đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.

2. Kĩ năng:
- Xác định được vị trí phạm vi vùng biển nước ta

- Xác định 1 số đảo và quần đảo lớn.
	1tiết
	Trên lớp
	Giáo dục quốc phòng an ninh ,bảo vệ môi trường, Biến đổi KH, phòng chống thiên tai.
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	Bài 38 (tiết 2).Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo Dạy mục II.2. Du lịch biển – đảo và mục 3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển của bài 39 
	1. Kiến thức:
- Biết được nghành du lịch biển đảo.tiềm năng và thực trạng

- Khai thác chế biến khoáng sản biển.

2. Kĩ năng: Xác định 1 số đảo và quần đảo lớn.


	1tiết
	Trên lớp
	
	

	32
	50
	
	Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển-đảo (tiếp theo) Dạy từ mục 4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển cho đến hết bài.
	1.Kiến thức:
- Trình bày các hoạt động  khai thaùc tài nguyên biển đảo và PT tổng hợp KT biển.

- Đặc điểm tài nguyên môi trường biển đảo, một số biện pháp bảo vệ môi trường biển đảo, đảo

2.Kĩ năng : HS nắm vững cách đọc và phân tích  các cơ sở BĐ, lược đồ, tình hình phát triển ngành dầu khí nước a.
	1tiết
	Trên lớp
	Tích hợp di sản phần II.2.ANQP.
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	Ôn tập
	 1.Kiến thức: Ôn tập các kiến thức các vùng kinh tế ĐNB-ĐBSCL, kinh tế biển đảo.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu thống kê, vẽ bản đồ,thu nhập xử lí tài liệu.
	1tiết
	Trên lớp 
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	Ôn tập
	 1.Kiến thức: Ôn tập các kiến thức các vùng kinh tế ĐNB-ĐBSCL, kinh tế biển đảo.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu thống kê, vẽ bản đồ,thu nhập xử lí tài liệu.
	1tiết
	Trên lớp 
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	Kiểm tra học kì II
	 1. Kiến thức:

- Qua bài kiểm tra giúp học sinh đánh giá kiến thức đã học.

- Củng cố lại hệ thống kiến thức thông qua hình thức kiểm tra viết.

- Đề Kiểm tra được xây dựng gồm hai phần:

   + Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   + Phần tự luận: (7 điểm)

 2. Kỹ năng: Rèn luyện cho hs tính tự học, độc lập, hình thành các kĩ năng sống cho các em thông qua các hoạt động học tập độc lập và tư duy sáng tạo.
	1tiết
	Trên lớp
	
	


                                                                                                                                                                  Tiến Thành, ngày 22 tháng 9 năm 2021.

                Duyệt của BGH                                                                                                                                                 Tổ trưởng

                Hoàng Thị Lan                                                                                                                                               Bùi Thị Vân

